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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 108 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29204936455 Nguyễn Kim Anh ACC 301 SA K29DLL

2 30212356914 Lê Hồng Anh ACC 301 SA K30QTH

3 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo ACC 301 SA K28QTH

4 30204655617 Trần Thị Thúy Diễm ACC 301 SA K30QTM

5 30204660038 Võ Thái Hồng Diệp ACC 301 SA K30HP-QTM

6 30214355441 Hồ Đức Đông ACC 301 SA K30QTH

7 30204648374 Ngô Nguyễn Thu Giang ACC 301 SA K30HP-QTM

8 30204647043 Trần Huỳnh Thu Hân ACC 301 SA K30QTM

9 30214355452 Phan Thanh Hiền ACC 301 SA K30HP-QTH

10 30214655655 Tiêu Trần Văn Hiếu ACC 301 SA K30HP-QTM

11 30214363422 Phạm Lê Minh Hoàng ACC 301 SA K30HP-QTH

12 30204663591 Vũ Thị Thu Hương ACC 301 SA K30HP-QTM

13 30204856056 Phạm Mai Hương ACC 301 SA K30QNH

14 28218050860 Nguyễn Quang Huy ACC 301 SA K28DLK

15 30214355473 Bùi Gia Khải ACC 301 SA K30QTH

16 28218054522 Trần Huy Khang ACC 301 SA K28DLK

17 30212754206 Nguyễn Hữu Khanh ACC 301 SA K30HP-QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 201 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 30214355474 Trần Công Khánh ACC 301 SA K30QTH

2 29208046599 Phan Thị Mỹ Lệ ACC 301 SA K30DLL

3 29218165897 Đỗ Văn Lệnh ACC 301 SA K29DLL

4 27211203198 Nguyễn Quyền Linh ACC 301 SA K28QDT

5 30204326641 Phạm Thùy Linh ACC 301 SA K30QTH

6 30204627684 Nguyễn Thị Mỹ Linh ACC 301 SA K30HP-QTM

7 30204660134 Hoàng Thị Ngọc Linh ACC 301 SA K30HP-QTM

8 27218747561 Nguyễn Văn Lộc ACC 301 SA K27DLL NỢ HP

9 29216661478 Cái Hữu Lộc ACC 301 SA K30QDT

10 30204557399 Trương Thị Hải Ly ACC 301 SA K30HP-QTM

11 30204655706 Võ Hoa Lý ACC 301 SA K30HP-QTM

12 30214351733 Hồ Lý ACC 301 SA K30QTH

13 30206732551 Đỗ Thị My ACC 301 SA K30QNH

14 30204653891 Trần Bảo Ly Na ACC 301 SA K30HP-QTM

15 30204856069 Hoàng Thị Thúy Nga ACC 301 SA K30QNH

16 30206727774 Võ Thị Hồng Ngân ACC 301 SA K30QTH

17 30204348667 Trần Mai Nguyệt ACC 301 SA K30HP-QTH
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3/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 30204627404 Phạm Bảo Như ACC 301 SA K30QTM

2 30204525120 Võ Thị Cẩm Nhung ACC 301 SA K30HP-QTH

3 30204655763 Lê Thị Tố Nữ ACC 301 SA K30QTM

4 30214648077 Hwing Gia Phong ACC 301 SA K30QTM

5 30214856085 Hồng Như Phú ACC 301 SA K30QNH

6 28214327630 Nguyễn Hoàng Phúc ACC 301 SA K28QTH NỢ HP

7 30214655768 Nguyễn Long Phúc ACC 301 SA K30HP-QTM

8 30214660226 Trần Hoàng Phúc ACC 301 SA K30QTM

9 30204826256 Huỳnh Hương Lan Phương ACC 301 SA K30QNH

10 30204856087 Mai Thị Ánh Phương ACC 301 SA K30QNH

11 30214359924 Nguyễn Bảo Quốc ACC 301 SA K30QTH

12 29208138370 Lê Thị Như Quỳnh ACC 301 SA K29DLL

13 29208156622 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh ACC 301 SA K29DLL

14 30204244205 Ngô Thị Như Quỳnh ACC 301 SA K30QTC

15 30204655783 Thân Thị Như Quỳnh ACC 301 SA K30QTM

16 30206359331 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 SA K30QTH

17 28219302238 Lê Đức Tài ACC 301 SA K28QTH

18 30212120962 Nguyễn Văn Tài ACC 301 SA K30QTH

19 30204849098 Nguyễn Thị Thanh Tâm ACC 301 SA K30QTM

20 30212332766 Nguyễn Thành Thắng ACC 301 SA K30QTH

21 29208153343 Nguyễn Thị Thu Thanh ACC 301 SA K29DLL
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4/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 210 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28208406653 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 SA K28DLL

2 29208163256 Trần Thị Thanh Thảo ACC 301 SA K29DLL

3 30204364265 Trần Thị Thanh Thảo ACC 301 SA K30HP-QTH

4 30204653976 Nguyễn Phương Thảo ACC 301 SA K30QTM

5 29218057911 Trương Tấn Thịnh ACC 301 SA K29DLK

6 30214352709 Võ Mai Đức Thịnh ACC 301 SA K30QTM

7 30214829879 Nguyễn Ngọc Thịnh ACC 301 SA K30QNH

8 30204647395 Phạm Thị Mỹ Thuận ACC 301 SA K30HP-QTM

9 30204347051 Nguyễn Thị Hồng Thương ACC 301 SA K30QTH

10 30206564872 Đoàn Thị Kim Thuỳ ACC 301 SA K30QNH

11 30204348657 Nguyễn Thị Thủy Tiên ACC 301 SA K30QTH

12 30204628963 Ngô Quỳnh Nhã Tiên ACC 301 SA K30HP-QTM

13 30214655822 Dương Đình Nhật Tiến ACC 301 SA K30QTM

14 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn ACC 301 SA K30KKT

15 30214339788 Lê Văn Toàn ACC 301 SA K30QTH

16 30209451026 Đoàn Bảo Trâm ACC 301 SA K30QTC

17 30204625505 Trần Huỳnh Bích Trân ACC 301 SA K30QTH
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5/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 30204664098 Trần Lâm Thuỳ Trang ACC 301 SA K30QTM

2 30214562066 Nguyễn Văn Trường ACC 301 SA K30QTH

3 29212321466 Mai Anh Tuấn ACC 301 SA K29DLK

4 30216664793 Dương Thanh Anh Tuấn ACC 301 SA K30HP-QTH

5 27212240624 Nguyễn Duy Tường ACC 301 SA K27QTM

6 28202280335 Nguyễn Thị Thanh Tuyền ACC 301 SA K28QTM

7 29208148189 Nguyễn Thị Ánh Tuyết ACC 301 SA K29DLL

8 30204629209 Huỳnh Thị Phương Uyên ACC 301 SA K30QTM

9 30204856121 Nguyễn Ngọc Uyên ACC 301 SA K30QNH

10 28208004796 Đinh Thị Kiều Vy ACC 301 SA K28DLK

11 28208052750 Lê Thị Phương Vy ACC 301 SA K28DLK

12 30204860581 Đỗ Thị Hà Vy ACC 301 SA K30QTC

13 27202223733 Nguyễn Thị Như Ý ACC 301 SA K27QTM

14 30204653887 Ngô Cao Như Ý ACC 301 SA K30QTM

15 28214601903 Nguyễn Hoàng An ACC 301 SC K28QTM

16 30204655592 Trần Thị Gia An ACC 301 SC K30QTM

17 27211235512 Ngô Quốc Anh ACC 301 SC K28QTH

18 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh ACC 301 SC K28QTH

19 29218048756 Nguyễn Công Tuấn Anh ACC 301 SC K29DLK

20 30214655602 Trần Quang Âu ACC 301 SC K30QTM
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6/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29218055425 Trần Xuân Bão ACC 301 SC K29DLK

2 28212300678 Nguyễn Quốc Bảo ACC 301 SC K28QTH

3 30214624045 Nguyễn Đăng Bảo ACC 301 SC K30HP-QTM

4 30204355427 Nguyễn Lưu Diệu Châu ACC 301 SC K30QTM

5 30214255054 Lê Quốc Cường ACC 301 SC K30QDT

6 29210338070 Vũ Minh Hải Đăng ACC 301 SC K29DLL

7 30214255055 Tống Văn Dũng ACC 301 SC K30QDT

8 30204655634 Trần Thị Ánh Dương ACC 301 SC K30QTM

9 29218051888 Trần Minh Duy ACC 301 SC K29DLL

10 27217227369 Nguyễn Hữu Nam Giang ACC 301 SC K28DLL

11 29208164734 Ngô Quỳnh Hương Giang ACC 301 SC K29DLL

12 29212350424 Phạm Quang Hải ACC 301 SC K29DLK

13 28204342092 Nguyễn Ngọc Hân ACC 301 SC K28QTH NỢ HP

14 28208151980 Phan Ngọc Xuân Hân ACC 301 SC K28DLK

15 30204664192 Võ Thị Hằng ACC 301 SC K30QTM

16 30204660082 Cao Thị Thanh Hiền ACC 301 SC K30QTM

17 29208122223 Cao Thị Kim Hiển ACC 301 SC K29DLL
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7/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu ACC 301 SC K28QTH

2 29214641155 Bùi Mạnh Hiếu ACC 301 SC K29DLK

3 29218051395 Phan Ngọc Hiếu ACC 301 SC K29DLK

4 29219024899 Đỗ Mai Huy Hoàng ACC 301 SC K29DLK

5 30205239379 Mai Thị Mỹ Hồng ACC 301 SC K30QTM

6 30205064204 Trịnh Thị Bích Hợp ACC 301 SC K30KKT

7 30204321947 Nguyễn Thu Hương ACC 301 SC K30QTM

8 29214526118 Trương Đức Huy ACC 301 SC K29DLK

9 31204939173 Trần Khánh Huyền ACC 301 SC K31KKT

10 30218049829 Nguyễn Tuấn Khanh ACC 301 SC K30DLK

11 30212727010 Nguyễn Anh Khoa ACC 301 SC K30QTM

12 30214641573 Võ Nguyễn Anh Khoa ACC 301 SC K30QTM

13 30218522415 Nguyễn Lê Đăng Khoa ACC 301 SC K30QTH

14 30214355476 Phạm Trung Kiên ACC 301 SC K30QTH NỢ HP

15 30214655684 Nguyễn Quốc Kin ACC 301 SC K30QTM

16 30214655685 Nguyễn Phạm Quốc Kỳ ACC 301 SC K30QTM

17 28204827312 Đào Ngọc Linh ACC 301 SC K28QTC

18 30204428787 Nguyễn Thị Thuỳ Linh ACC 301 SC K30QTN

19 30204660145 Võ Khánh Linh ACC 301 SC K30QTM

20 30204860504 Huỳnh Thị Khánh Linh ACC 301 SC K30QTM

21 30214650725 Nguyễn Bảo Long ACC 301 SC K30QTM
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8/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29208063801 Nguyễn Thị Hồng Luyến ACC 301 SC K29DLK

2 28204803962 Trịnh Thị Ngọc My ACC 301 SC K28KDN

3 30204626296 Phan Thị Diễm My ACC 301 SC K30QTM

4 30208125092 Hồ Thị Ly Na ACC 301 SC K30QTH

5 30214333856 Ông Trần Hào Nam ACC 301 SC K30QTH NỢ HP

6 30204660167 Trần Thị Quỳnh Nga ACC 301 SC K30QTM

7 29212351926 Lê Thành Nghĩa ACC 301 SC K29DLK

8 27202441340 Lê Thị Hồng Ngọc ACC 301 SC K27QNH

9 30204622921 Trần Song Thảo Nguyên ACC 301 SC K30HP-QTM

10 30214353412 Huỳnh Văn Ngọc Nguyên ACC 301 SC K30QTH

11 31205021889 Đặng Yến Nhi ACC 301 SC K31KKT

12 29218134676 Phan Lê Vinh Phú ACC 301 SC K29DLL

13 30204660231 Lê Thị Mai Phương ACC 301 SC K30QTM

14 29218047408 Nguyễn Trương Anh Quân ACC 301 SC K29DLK

15 30214655777 Nguyễn Thanh Quân ACC 301 SC K30QTM

16 30204663296 Phan Thị Như Quỳnh ACC 301 SC K30QTM

17 29206565775 Nguyễn Thị Mỹ Tâm ACC 301 SC K29DLL NỢ HP

18 27212102716 Lại Tiến Thành ACC 301 SC K27QTH

19 29205126998 Bùi Thị Thanh Thảo ACC 301 SC K29DLL

20 30204156004 Nguyễn Thị Thu Thảo ACC 301 SC K30QTM

21 30204655797 Ngô Thị Diệu Thảo ACC 301 SC K30QTM

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



9/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 30204355540 Ksor H' Thơm ACC 301 SC K30QTH

2 30211123733 Huỳnh Quang Thông ACC 301 SC K30QTM

3 30204328274 Hoàng Lệ Thu ACC 301 SC K30QTH

4 27202220860 Võ Minh Thư ACC 301 SC K28QTM NỢ HP

5 29208121373 Lê Doãn Anh Thư ACC 301 SC K29DLL

6 30204557475 Nguyễn Trí Anh Thư ACC 301 SC K30QTH

7 30204655814 Huỳnh Thị Anh Thư ACC 301 SC K30QTM

8 30204355542 Nguyễn Lê Thanh Thuý ACC 301 SC K30QTH

9 29205145644 Huỳnh Thanh Trà ACC 301 SC K29DLK

10 30204960638 Nguyễn Thị Thanh Trà ACC 301 SC K30QTM

11 30204320439 Nguyễn Trần Thùy Trang ACC 301 SC K30HP-QTM

12 30204355553 Huỳnh Ngọc Trinh ACC 301 SC K30QTM

13 29208138446 Võ Lê Thanh Trúc ACC 301 SC K29DLL

14 28214628675 Lê Thiện Tuấn ACC 301 SC K28DLL

15 30212480232 Nguyễn Thanh Tuấn ACC 301 SC K30QNH

16 28208152626 Nguyễn Thị Tuyến ACC 301 SC K28DLK

17 29218137299 Nguyễn Thanh Tuyn ACC 301 SC K29DLL
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10/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29204346972 Nguyễn Thanh Nhật Vi ACC 301 SC K29DLK

2 29205129020 Nguyễn Trần Nhật Vi ACC 301 SC K29DLK

3 29208055843 Nguyễn Thị Khánh Vy ACC 301 SC K29DLK

4 29209442515 Lương Phạm Hồng Vy ACC 301 SC K29DLK

5 30204638075 Nguyễn Thảo Vy ACC 301 SC K30KDN

6 30204655867 Bùi Minh Ánh Vy ACC 301 SC K30HP-QTM

7 30208022301 Nguyễn Thị Hải Yến ACC 301 SC K30QTH

8 28208036716 Trương Minh Anh ACC 301 SE K28DLK

9 30204623640 Trịnh Hoàng Anh ACC 301 SE K30HP-QTM

10 28219406428 Nguyễn Văn Gia Bảo ACC 301 SE K28KKT

11 30204456240 Hoàng Thị Lệ Chi ACC 301 SE K30QTN

12 29218124096 Nguyễn Thành Đạt ACC 301 SE K29DLL

13 30204655618 Nguyễn Thị Ngọc Diệp ACC 301 SE K30QTM

14 30214630790 Phạm Văn Đức ACC 301 SE K30KKT

15 30206130554 Lê Thùy Dương ACC 301 SE K30QTM

16 24217209285 Trương Văn Duy ACC 301 SE K24DLL NỢ HP

17 30204655631 Trần Mỹ Duyên ACC 301 SE K30QTM
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11/13

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 31203553639 Ngô Thị Châu Giang ACC 301 SE K31KKT

2 29218058433 Nguyễn Thế Hải ACC 301 SE K29DLK

3 29206545115 Nguyễn Thị Thu Hằng ACC 301 SE K29DLK

4 31205059780 Võ Thị Kim Hằng ACC 301 SE K31KKT

5 30204563108 Trần Thị Thùy Hạnh ACC 301 SE K30QTN

6 30216528625 Nguyễn Hoàng ACC 301 SE K30QTH

7 31204570560 Phan Minh Hoàng ACC 301 SE K31KKT

8 27202201440 Nguyễn Thị Hà Hồng ACC 301 SE K27QTM

9 29208046571 Nguyễn Thị Xuân Hồng ACC 301 SE K29DLK

10 31208072522 Đặng Thị Ánh Hồng ACC 301 SE K31KKT

11 29218346410 Võ Tuấn Hưng ACC 301 SE K29DLK

12 29218056028 Phạm Đình Khải ACC 301 SE K29DLK

13 29218063785 Trương Minh Khuyến ACC 301 SE K29DLK

14 30214624328 Phạm Văn Kiệt ACC 301 SE K30HP-QTM

15 31204659675 Phan Nguyễn Khánh Linh ACC 301 SE K31KKT

16 29206759423 Kinh Thị Cẩm Ly ACC 301 SE K29DLK

17 31205060076 Lê Thị Trúc Ly ACC 301 SE K31KKT
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29208054887 H' Nery Mlô ACC 301 SE K29DLK

2 29208455322 Phan Lê Huyền My ACC 301 SE K29DLL

3 31209230737 Trịnh Thị Trà My ACC 301 SE K31KKT

4 30204653231 Nguyễn Ly Na ACC 301 SE K30QTN

5 31204235502 Nguyễn Thị Quỳnh Nga ACC 301 SE K31KKT

6 29208047701 Trần Thị Thu Ngân ACC 301 SE K29DLK

7 30206659548 Nguyễn Thị Tuyết Ngân ACC 301 SE K30QTM

8 29208155318 Nguyễn Thị Bích Ngọc ACC 301 SE K29DLL

9 30204626330 Đỗ Hải Ngọc ACC 301 SE K30QTM

10 30204655732 Lê Bảo Ngọc ACC 301 SE K30QTM

11 30204655733 Thái Lê Bảo Ngọc ACC 301 SE K30QTH

12 29208055437 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên ACC 301 SE K29DLK

13 28208002401 Nguyễn Thị Minh Nguyệt ACC 301 SE K28DLK

14 30204755903 Trần Phương Nhi ACC 301 SE K30KKT

15 30205048028 Hồ Thị Huỳnh Như ACC 301 SE K30QTN

16 30204664570 Nguyễn Khánh Ny ACC 301 SE K30QTM

17 30204660236 Huỳnh Thị Kim Phượng ACC 301 SE K30QTM

18 30204456265 Nguyễn Hương Quỳnh ACC 301 SE K30QTN

19 30204655782 Đoàn Thị Như Quỳnh ACC 301 SE K30HP-QTM
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29218059657 Đỗ Lê Quốc Thắng ACC 301 SE K29DLK

2 30204427332 Trịnh Thị Kim Thoa ACC 301 SE K30QTN

3 31205037511 Phạm Anh Thư ACC 301 SE K31KKT

4 29205143759 Đinh Hoài Thương ACC 301 SE K29QTH

5 30204660290 Bùi Thị Thanh Thủy ACC 301 SE K30QTM

6 30204355544 Nguyễn Thị Thủy Tiên ACC 301 SE K30QTH

7 31214954133 Trần Ngọc Tính ACC 301 SE K31KKT

8 30204660313 Võ Thị Xuân Trà ACC 301 SE K30QTM

9 29208050105 Nguyễn Anh Trâm ACC 301 SE K29DLK

10 31205049519 Nguyễn Hoàng Bảo Trân ACC 301 SE K31KKT

11 29208056173 Hà Thu Trang ACC 301 SE K29DLK

12 30204451839 Lê Nguyễn Huyền Trang ACC 301 SE K30QTN

13 29208025797 Lê Vũ Kiều Trinh ACC 301 SE K29DLK

14 30214660340 Trần Anh Tú ACC 301 SE K30QTM

15 28211148981 Lê Tuấn ACC 301 SE K28QTH

16 28204605469 Trần Mai Tú Uyên ACC 301 SE K28DLK

17 29208058063 Huỳnh Thị Khánh Vy ACC 301 SE K29DLK

18 30204660366 Sơn Thị Thúy Vy ACC 301 SE K30HP-QTM

19 30208020788 Võ Hà Vy ACC 301 SE K30QTM

20 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn ACC 301 B K30QTM Thi ghép
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